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	TT
	Ngành/Chuyên ngành
	Ngành/chuyênngành đúng/phù hợp
	Chuyên ngành gần

	1. 
	Báo chí học/Báo chí học
	Báo chí học/Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng
	Ngôn ngữ, Văn học, Chính trị học

	1. 
	Chính trị học/Chính trị học
	Chính trị học/ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học, Quan hệ quốc tế
	Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Xã hội học, Địa lý học, Châu Á học, Đông phương học, Báo chí học, Truyền thông đại chúng, Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật quốc tế, Việt Nam học.

	1. 
	Chính trị học/Hồ Chí Minh học
	Chính trị học/Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước, Quan hệ quốc tế
	Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Xã hội học, Địa lý học, Châu Á học, Đông phương học, Báo chí học, Truyền thông đại chúng, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật quốc tế, Việt Nam học.

	1. 
	Công tác xã hội/Công tác xã hội
	Công tác xã hội
	Xã hội học, Tâm lý học, Tâm lý học lâm sàng; Nhân học (của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên (của trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN).

	1. 
	Du lịch
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	Việt Nam học, Địa lí học, Kinh tế và quản lí du lịch (đang đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội), Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn (đang đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội), Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại.

	1. 
	Đông phương học/Đông Nam Á học
	Khu vực học, Việt Nam học, Văn hóa và ngôn ngữ phương Đông.
	Quốc tế học, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Lịch sử thế giới, Văn học nước ngoài, Tôn giáo học, Nhân học, Chính trị học, Tiếng Anh.

	1. 
	Đông phương học/Trung Quốc học
	Khu vực học, Ngôn ngữ/Văn hóa Trung Quốc.
	Quốc tế học, Quan hệ Quốc tế, Việt Nam học, Lịch sử Trung Quốc, Văn học Trung Quốc, Văn hoá và ngôn ngữ phương Đông.

	1. 
	Hán Nôm/Hán Nôm
	Hán Nôm 
	

	1. 
	Lịch sử/Khảo cổ học
	Lịch sử/Khảo cổ học
	Lịch sử sử học và sử liệu học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam.

	1. 
	Lịch sử/Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Lịch sử/Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Lịch sử sử học và sử liệu học, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam.

	1. 
	Lịch sử/Lịch sử sử học và sử liệu học
	Lịch sử/ Lịch sử sử học và sử liệu học
	Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam.

	1. 
	Lịch sử/Lịch sử thế giới
	Lịch sử/Lịch sử thế giới
	Lịch sử sử học và sử liệu học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam.

	1. 
	Lịch sử/Lịch sử Việt Nam
	Lịch sử/Lịch sử Việt Nam
	Lịch sử sử học và sử liệu học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới.

	1. 
	Lưu trữ học
	Lưu trữ học/Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
	Bảo tồn bảo tàng; Khoa học Thư viện, bằng thạc sĩ các chuyên ngành khác và có bằng cử nhân Lưu trữ học/Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

	1. 
	Nhân học
	Nhân học, các chuyên ngành Dân tộc học, Lịch sử văn hóa thuộc ngành Lịch sử.
	Văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, Xã hội học, Tâm lí học, Công tác xã hội, Việt Nam học.

	1. 
	Ngôn ngữ học/ Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
	Ngôn ngữ học/ Lí luận ngôn ngữ, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam, Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, Ngôn ngữ học ứng dụng.
	Hán Nôm, Ngoại ngữ, Việt Nam học (luận văn về tiếng Việt), Đông phương học (có luận văn về ngôn ngữ), Văn học (luận văn về ngôn ngữ văn học), Nhân học (có luận văn về nhân học ngôn ngữ), Báo chí – Truyền thông ( có luận văn về ngôn ngữ báo chí hoặc biên tập xuất bản).

	1. 
	Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học
	Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ Việt Nam, Việt ngữ học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, Ngôn ngữ học ứng dụng.
	Hán Nôm, Ngoại ngữ, Việt Nam học (luận văn về tiếng Việt), Đông phương học (có luận văn về ngôn ngữ), Văn học (luận văn về ngôn ngữ văn học), Nhân học (có luận văn về nhân học ngôn ngữ), Báo chí – Truyền thông (có luận văn về ngôn ngữ báo chí hoặc biên tập xuất bản).

	1. 
	Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu
	Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ Việt Nam, Việt ngữ học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ học/Lí luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, Ngôn ngữ học ứng dụng.
	Hán Nôm, Ngoại ngữ, Việt Nam học (luận văn về tiếng Việt), Đông phương học (có luận văn về ngôn ngữ), Văn học (luận văn về ngôn ngữ văn học), Nhân học (có luận văn về nhân học ngôn ngữ), Báo chí – Truyền thông (có luận văn về ngôn ngữ báo chí hoặc biên tập xuất bản).

	1. 
	Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ Việt Nam
	Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học/ Lí luận ngôn ngữ, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, Ngôn ngữ học ứng dụng.
	Hán Nôm, Ngoại ngữ, Việt Nam học (luận văn về tiếng Việt), Đông phương học (có luận văn về ngôn ngữ), Văn học (luận văn về ngôn ngữ văn học), Nhân học (có luận văn về nhân học ngôn ngữ), Báo chí – Truyền thông ( có luận văn về ngôn ngữ báo chí hoặc biên tập xuất bản).

	1. 
	Quản lí khoa học và công nghệ
	Quản lí Khoa học và Công nghệ/ Chính sách khoa học và công nghệ.
	Khoa học quản lí, Quản lí công, Chính sách công, Hành chính công, Quản lí nhân lực, Quản trị kinh doanh, Chính trị học, Quản lí kinh tế, Khoa học môi trường; Điều khiển học kinh tế, Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp, Thông tin học, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu, Công nghệ môi trường, Công nghệ thực phẩm, Quản lí giáo dục, Quản lí du lịch.

	1. 
	Quốc tế học/Quan hệ quốc tế
	Quốc tế học/Quan hệ quốc tế
	Lịch sử Thế giới, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Chính trị quốc tế, Châu Á học, Đông Phương học, Châu Âu học, Châu Mỹ học, Truyền thông, Thông tin đối ngoại.

	1. 
	Tâm lí học/Tâm lí học
	Tâm lí học/ Tâm lí giáo dục
	Công tác xã hội, Xã hội học

	1. 
	Thông tin – Thư viện/Khoa học Thông tin – thư viện
	Khoa học thư viện/ Thông tin – thư viện.
	Báo chí học, Truyền thông đại chúng, Lưu trữ học, Quản trị văn phòng.

	1. 
	Triết học/Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	Triết học/Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	Triết học, Đạo đức học, Mỹ học, Lôgíc học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học.

	1. 
	Triết học/Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Triết học/Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Triết học, Đạo đức học, Mỹ học, Lôgíc học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Tôn giáo học.

	1. 
	Tôn giáo học/Tôn giáo học
	Tôn giáo học/Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Châu Á học, Khoa học chính trị, Văn học Việt Nam (chuyên sâu về văn học Việt Nam cổ trung đại), Văn học Trung Quốc, Hán Nôm, Lịch sử, Nhân học, Khoa học quản lí, Xã hội học, Việt Nam học.

	1. 
	Văn học/ Văn học dân gian
	Văn học/Văn học dân gian
	Văn học nước ngoài, Văn học Việt Nam, Lí luận văn học, Hán Nôm.

	1. 
	Văn học/Lí luận văn học
	Văn học/Lí luận văn học
	Văn học nước ngoài, Văn học Việt Nam, Văn học dân gian.

	1. 
	Văn học/Văn học nước ngoài
	Văn học/Văn học nước ngoài
	Văn học dân gian, Văn học Việt Nam, Lí luận văn học.

	1. 
	Văn học/Văn học Việt Nam
	Văn học/Văn học Việt Nam
	Văn học dân gian, Lí luận văn học, Văn học nước ngoài, Hán Nôm.

	1. 
	Xã hội học/Xã hội học
	Xã hội học
	Tất cả các ngành thạc sĩ và có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học






